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sức  
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hạch 

Ghi chú 

Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Bùi Văn Nam 20/07/2003 Đình Xuyên, X. Hòa Nam, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 
X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203051372 

002 An Đỗ Văn Nam 03/09/1999 Xóm 13, X. Hồi Ninh, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 
X B1 010225113627 09/09/2022 A1K40/23 A1 Sát hạch H 037099001135 

003 An Nguyễn Trường Nam 24/12/2004 Thôn 1, X. Đông Mỹ, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 
X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204012891 

004 An Trương Nam 16/01/2005 72 Ngõ 42 Triều Khúc, P. Thanh Xuân 

Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K30/23 A1 SH lại TH 001205010550 

005 Anh Đỗ Quỳnh Nữ 09/06/2001 P1 D2 TT Trường ĐHTL, P. Trung Liệt, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B2 011210006900 19/01/2021 A1K39/23 A1 Sát hạch H 001301003113 

006 Anh Lê Đức Nam 13/10/2001 58 Ngõ 72 Tôn Thất Tùng, P. Khương 

Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201008312 

007 Anh Lê Minh Nữ 23/02/2005 Tổ 4, P. Thạch Bàn, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 

X A1K25/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305001377 

008 Anh Ngô Đức Nam 21/10/2002 114 Hào Thành, P. Phạm Ngũ Lão, TP. 

Hải Dương, T. Hải Dương 

X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030202010034 

009 Anh Ngô Thanh Nam 26/04/1974 Tổ 17, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X B2 010115029191 22/11/2011 A1K37/23 A1 SH lại TH 001074007605 

010 Anh Ngôn Hoàng Nữ 27/07/2005 7 Ngách 37/2, Tổ 17, P. Dịch Vọng, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K29/23 A1 SH lại TH 001305009990 

011 Anh Nguyễn Công Nam 09/10/2004 Tổ 2, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà 

Nội 

X A1K22/23 A1 SH lại (L+H) 001204012684 
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012 Anh Nguyễn Duy Nam 24/12/2004 Thôn 1, X. Đông Mỹ, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 
X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204012885 

013 Anh Nguyễn Duy Nam 08/08/2002 112 Hàm Tử Quan, P. Chương Dương, 

Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202039115 

014 Anh Nguyễn Hồng Nữ 23/06/2003 Tổ 2, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà 

Nội 

X A1K22/23 A1 SH lại (L+H) 001303033922 

015 Anh Nguyễn Ngọc Nam 20/06/2004 TDP Cáo Đỉnh 4, P. Xuân Đỉnh, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K23/23 A1 SH lại (L+H) 001204010174 

016 Anh Nguyễn Thị Hải Nữ 17/09/2004 95A Tổ 11, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304000159 

017 Anh Phạm Quang Nam 05/08/2005 Khuê Bích, X. Thượng Quận, TX. Kinh 

Môn, T. Hải Dương 

X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205002580 

018 Anh Tạ Tùng Nam 24/09/2005 046 Duyên Hà, P. Cốc Lếu, TP. Lào Cai, 

T. Lào Cai 

X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010205000752 

019 Anh Trần Tuấn Nam 02/10/2002 Thanh Lãm, P. Phú Lãm, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 

X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202004685 

020 Anh Trần Việt Nam 11/07/2005 Tổ DP Số 15, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205004687 

021 Anh Vũ Quỳnh Nữ 27/03/2005 TDP Phú Hà, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K31/23 A1 SH lại (L+H) 001305000369 

022 Anh Vũ Việt Nam 05/01/2005 Tổ 24 Số 18 Ngõ 142 Nguyễn Đình 

Hoàn, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205002859 

023 Ánh Mai Hồng Ngọc Nữ 28/02/2001 TT Bệnh Viện Phòng Không, P. Đại 

Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X B1 011222096821 21/11/2022 A1K40/23 A1 Sát hạch H 001301005337 

024 Ánh Trần Ngọc Nữ 07/09/2005 Xóm 32, X. Xuân Hồng, H. Xuân 

Trường, T. Nam Định 
X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305012248 

025 Bằng Đỗ Đức Nam 18/02/2005 TDP Xuân Hòa, X. Hải Hòa, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205003064 
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026 Bảo Nguyễn Phạm Gia Nam 02/07/2005 98 TT Máy Đèn, P. Chương Dương, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205003882 

027 Bảo Nguyễn Trọng Nam 02/12/2004 Bản Un, X. Song Khủa, H. Vân Hồ, T. 

Sơn La 
X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017204006015 

028 Bảo Nguyễn Viết Gia Nam 04/09/2005 54 Ngách 158/177 Ngọc Hà, P. Ngọc 

Hà, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K35/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205014911 

029 Bình Trịnh Thị Hải Nữ 30/09/2005 An Tiêm 2, X. Thụy Dân, H. Thái Thụy, 

T. Thái Bình 

X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305010571 

030 Chi Đào Hà Nữ 22/04/2005 Tổ 32, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305013270 

031 Chi Nguyễn Linh Nữ 09/06/2005 1G Nguyên Hồng, P. Thành Công, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305018807 

032 Chi Vũ Lam Nữ 12/09/2005 31 Trung Kính, Tổ 33, P. Trung Hòa, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305032052 

033 Đồng Bùi Anh Nam 23/06/1992 X. Thành Tâm, H. Thạch Thành, T. 

Thanh Hóa 

X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038092013579 

034 Đức Đặng Đình Minh Nam 20/09/2004 Tổ Dân Phố 2, TT. NT Liên Sơn, H. 

Văn Chấn, T. Yên Bái 

X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015204009027 

035 Đức Nguyễn Duy Nam 26/09/2005 Số 8 Ngõ 221 Hoàng Hoa Thám, P. Liễu 

Giai, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K38/23 A1 SH lại TH 001205018863 

036 Dũng Dương Phú Nam 05/05/2005 Vĩnh Lộc 3, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K33/23 A1 SH lại (L+H) 001205038521 

037 Dũng Nguyễn Mạnh Nam 08/08/2005 Thôn 5, X. Đông Mỹ, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 
X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205001823 

038 Dương Trịnh Đức Nam 18/01/2005 8 Ngách 61/67 Trần Duy Hưng, Tổ 40, 

P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K37/23 A1 SH lại TH 030205000483 

039 Dương Vũ Tùng Nam 02/11/2004 Xóm 5, X. Đông Hòa, TP. Thái Bình, T. 

Thái Bình 
X A1K35/23 A1 SH lại TH 034204000176 

040 Duy Lê Khánh Nam 13/09/2004 P408 A1 Hào Nam, P. Ô Chợ Dừa, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204015327 
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041 Duyên Hoàng Thị Mỹ Nữ 01/02/1998 Xóm 6, X. Diễn Tháp, H. Diễn Châu, T. 

Nghệ An 
X B1 011222062657 01/08/2022 A1K39/23 A1 Sát hạch H 040198021048 

042 Hà Nguyễn Hoàng Nam 29/09/2005 P203 B14 TT BV Bạch Mai, P. Phương 

Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205010499 

043 Hà Nguyễn Thanh Nữ 24/01/2005 Xóm 1 Bình Yên, X. Nam Thanh, H. 

Nam Trực, T. Nam Định 

X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036305008946 

044 Hải Nguyễn Đức Nam 25/12/1974 9 Ngõ 407 Bạch Đằng, P. Chương 

Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X B2 010209140641 28/12/2020 A1K40/23 A1 Sát hạch H 001074024123 

045 Hằng Nguyễn Thu Nữ 21/07/2005 10 Ngõ 32 Phan Văn Tường, P. Dịch 

Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025305006597 

046 Hào Nguyễn Song Nam 20/11/2003 15 Tổ 9D, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203023099 

047 Hào Nguyễn Tiến Nam 10/06/2005 Hoàng Diệu, X. Kỳ Tiến, H. Kỳ Anh, T. 

Hà Tĩnh 

X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042205012675 

048 Hảo Bùi Mỹ Nữ 25/10/2002 Xóm Đa, X. Bình Cảng, H. Lạc Sơn, T. 

Hòa Bình 

X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017302003995 

049 Hảo Đỗ Ngọc Nữ 30/09/2005 Tổ Thanh Lương, P. Dĩnh Kế, TP. Bắc 

Giang, T. Bắc Giang 
X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024305012048 

050 Hảo Lê Thị Khánh Nữ 21/04/2001 Khu Lãm Làng, P. Vân Dương, TP. Bắc 

Ninh, T. Bắc Ninh 
X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027301006218 

051 Hiến Nguyễn Ngọc Nam 13/06/2005 Xuân Lai, X. An ấp, H. Quỳnh Phụ, T. 

Thái Bình 
X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205007725 

052 Hiền Ngô Thị Lan Nữ 19/10/1966 18 Ngõ 85 Lê Thanh Nghị, P. Đồng 

Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X B1 011220010120 28/01/2022 A1K39/23 A1 Sát hạch H 040166000522 

053 Hiếu Lê Trung Nam 07/07/2005 Tổ 3, P. Yên Nghĩa, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 
X A1K31/23 A1 SH lại TH 001205014989 

054 Hiếu Nguyễn Trung Nam 28/03/2003 Thôn 4, X. Phú Cát, H. Quốc Oai, TP. 

Hà Nội 
X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203055766 
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055 Hoa Trần Thị Quỳnh Nữ 29/11/2002 Tự Khoát, X. Ngũ Hiệp, H. Thanh Trì, 

TP. Hà Nội 
X A1K26/23 A1 SH lại TH 001302016837 

056 Hoàn Nguyễn Hữu Nam 06/12/1992 Tổ DP 9, TT. Cát Bà, H. Cát Hải, TP. 

Hải Phòng 
X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031092007813 

057 Hoàng Lê Huy Nam 29/04/2005 Khu 8, X. Tứ Mỹ, H. Tam Nông, T. Phú 

Thọ 
X A1K38/23 A1 SH lại (L+H) 025205004025 

058 Hoàng Nguyễn Minh Nam 14/07/2001 Lô Số 4, TT Bv YHCT-BCA, P. 

Khương Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K27/23 A1 SH lại (L+H) 034201000045 

059 Hoàng Nguyễn Xuân Nam 17/06/2004 P406 G2, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, 

TP. Hà Nội 

X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204028721 

060 Hoàng Phạm Văn Nam 29/10/2003 Trung Cao, X. Trung Hòa, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 056203000099 

061 Hùng Phan Quốc Nam 26/02/1963 Tổ 10A, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X C 010980001155 16/06/1998 A1K40/23 A1 Sát hạch H 040063006061 

062 Hương Giàng Thị Nữ 20/01/2001 An Mỹ, X. Vân Sơn, H. Sơn Dương, T. 

Tuyên Quang 

X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014301006594 

063 Hưởng Lê Viết Nam 27/06/1996 Thôn Và, X. Tốt Động, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096042302 

064 Huy Nguyễn Quang Nam 03/02/1979 115 Đại La, P. Trương Định, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X C 990066994884 27/02/2006 A1K39/23 A1 Sát hạch H 001079018177 

065 Huy Nguyễn Trường Nam 26/02/2004 267 Tổ 14, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội 
X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204014562 

066 Huy Phan Thanh Nam 23/05/2000 Đoàn Kết, X. La Phù, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 
X B2 010180116624 14/12/2018 A1K40/23 A1 Sát hạch H 001200011645 

067 Khánh Đào Quốc Nam 15/12/2003 TT Bệnh Viện E, Tổ 53, P. Nghĩa Tân, 

Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X B1 010235041086 30/06/2023 A1K40/23 A1 Sát hạch H 031203001694 

068 Khánh Nguyễn Cảnh Bảo Nam 03/09/2005 Ngự Câu, X. An Thượng, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K35/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040205000151 

069 Khánh Phạm Gia Nam 13/12/2004 305 Tòa A Nguyễn Tuân, P. Nhân 

Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042204003836 
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070 Kiệt Mai Tuấn Nam 07/09/2005 P706 Nơ 6A KĐT Linh Đàm, P. Hoàng 

Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205007684 

071 Lâm Nguyễn Tùng Nam 25/09/1997 TDP Số 3 Phú Mỹ, P. Mỹ Đình 2, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097000827 

072 Lan Nguyễn Ngọc Nữ 28/05/1993 Thọ Khang, X. Tân Quang, H. Văn 

Lâm, T. Hưng Yên 
X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033193009993 

073 Lan Trần Thị Nữ 14/05/1991 Chính Nghĩa, X. Nga Phú, H. Nga Sơn, 

T. Thanh Hóa 

X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038191015456 

074 Linh Đặng Đức Tuấn Nam 08/10/1993 P105 A5 TT Khương Trung, P. Khương 

Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001093039854 

075 Linh Hoàng Khánh Nữ 01/09/2005 30/285 Đội Cấn, P. Liễu Giai, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K36/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305051938 

076 Linh Lương Ngọc Nam 17/07/2005 Tổ 15, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 

X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205002652 

077 Linh Nguyễn Diệu Nữ 21/05/2005 TDP Vinhomes Green Bay, P. Mễ Trì, 

Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K31/23 A1 SH lại TH 001305021542 

078 Linh Nguyễn Diệu Nữ 04/01/2005 TT Vật Tư Ngành Dệt, P. Vĩnh Tuy, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K29/23 A1 SH lại TH 001305008891 

079 Linh Nguyễn Hà Nữ 18/02/2005 Tằng My, X. Nam Hồng, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 
X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305007885 

080 Linh Trần Nhật Nữ 08/09/2002 6 Phan Bội Châu, P. Cửa Nam, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K35/23 A1 SH lại (L+H) 001302014222 

081 Linh Vũ Dư Thùy Nữ 19/05/2001 76B Ngõ 41 Thái Hà, P. Trung Liệt, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K27/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301010138 

082 Loan Đoàn Thị Nữ 24/11/1999 Đặng Giang, X. Hòa Phú, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 
X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199018030 

083 Long Nguyễn Hải Nam 22/02/2005 Tổ 11, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205034387 

084 Ly Nguyễn Khánh Nữ 29/09/2004 Lô A194 MB 1876, P. Đông Hương, TP. 

Thanh Hóa, T. Thanh Hóa 
X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304006692 
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085 Mai Dương Phương Nữ 19/07/2005 Xóm 4, Thôn 1, X. Phượng Cách, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305035281 

086 Mai Tạ Thị Ngọc Nữ 06/12/2004 Bình Khang, X. Khánh Thượng, H. Yên 

Mô, T. Ninh Bình 
X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037304002836 

087 Mạnh Nguyễn Đức Nam 24/04/2001 Bạch Xa, X. Đồng Du, H. Bình Lục, T. 

Hà Nam 

X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035201001533 

088 Mậu Nguyễn Đức Nam 08/10/2003 3M5 Nguyễn An Ninh, P. Tương Mai, 

Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K35/23 A1 SH lại TH 001203007733 

089 Minh Lê Đức Nam 27/09/2005 58 Ngõ 72 Tôn Thất Tùng, P. Khương 

Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205013705 

090 Minh Lê Nhật Nam 21/09/2005 Song Khê, X. Tam Hưng, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 

X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205027789 

091 Minh Lê Quang Nam 03/09/2005 93 Nguyễn Ngọc Nại, P. Khương Mai, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205005456 

092 Mơ Hà Thị Nữ 30/10/1997 Đồng Dâu, X. Tốt Động, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K32/23 A1 SH lại TH 001197039067 

093 Mừng Hà Huy Nam 25/04/1998 Thôn Giữa, X. Tốt Động, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098011919 

094 Nga Lê Thị Phương Nữ 24/09/2003 Tổ 56, P. Kim Tân, TP. Lào Cai, T. Lào 

Cai 
X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 010303008467 

095 Ngọc Phạm Thị Bích Nữ 16/01/2000 Bạch Nao, X. Thanh Văn, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036300003194 

096 Nhất Nguyễn Việt Nam 06/02/2005 Đồng Thái, X. Lê Hồ, H. Kim Bảng, T. 

Hà Nam 
X A1K35/23 A1 SH lại (L+H) 035205005884 

097 Nhật Lê Minh Nam 21/09/2005 Song Khê, X. Tam Hưng, H. Thanh Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205027791 

098 Nhi Trương Sinh Nữ 26/05/2005 31 Ngõ 134 Tổ 64, P. Trương Định, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305014581 

099 Nhung Hà Cẩm Nữ 26/05/2004 10 Cao Bá Quát, P. Điện Biên, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K23/23 A1 SH lại TH 001304005507 
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100 Ninh Trần An Nam 20/05/2003 Ngõ 3 Hà Trì 4, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203016459 

101 Phong Bùi Hoàng Nam 25/02/2005 P3 A2 Mai Hương, TT TTXVN, P. Bạch 

Mai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205005753 

102 Phú Hoàng Ngọc Nam 23/05/2005 10 Hẻm 29/62/16 Khương Hạ, P. 

Khương Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012205000015 

103 Phú Mai Triệu Nam 07/09/2005 Xóm 2, X. Xuân Đài, H. Xuân Trường, 

T. Nam Định 

X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205017861 

104 Phục Nguyễn Xuân Nam 10/02/1989 TT HVKTQS, Tổ DP Hoàng 6, P. Cổ 

Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X B2 010203058160 09/07/2020 A1K39/23 A1 Sát hạch H 040089000629 

105 Phương Chu Ngọc Mai Nữ 18/08/2005 P11-04 CC A1, 54 Hạ Đình, P. Thanh 

Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305012503 

106 Phương Trương Thị Bích Nữ 09/11/1998 Số 1 Hẻm 12/73/1 Đào Tấn, P. Cống Vị, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K34/23 A1 SH lại TH 001198015854 

107 Phương Văn Thảo Nữ 25/04/2000 P35 E4 Ktx Khương Thượng, P. Trung 

Tự, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X B2 011221005686 17/01/2022 A1K39/23 A1 Sát hạch H 001300000629 

108 Quân Hoàng Minh Nam 26/08/1993 56 Ngách 173/68 Hoàng Hoa Thám, P. 

Ngọc Hà, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X B2 010156074198 04/10/2015 A1K39/23 A1 Sát hạch H 001093002396 

109 Quân Nguyễn Hải Nam 11/12/1970 70A Tổ 44, Hoàng Hoa Thám, P. Ngọc 

Hà, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X B2 990057991889 25/06/2005 A1K40/23 A1 Sát hạch H 001070000888 

110 Quân Nguyễn Hoàng Nam 07/02/2005 281 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K35/23 A1 SH lại (L+H) 001205012185 

111 Quân Nguyễn Trường Nam 16/08/1993 Đông Nam, X. Nghĩa Sơn, H. Nghĩa 

Đàn, T. Nghệ An 
X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040093013648 

112 Quỳnh Đỗ Vũ Thái Nữ 19/04/2004 TT Đại Học Tổng Hợp, P. Thanh Xuân 

Bắc, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304000218 
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113 Quỳnh Đoàn Thị Như Nữ 24/04/1998 Thanh Khê, X. Nam Cường, H. Nam 

Trực, T. Nam Định 
X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036198006058 

114 Quỳnh Nghiêm Thúy Nữ 14/06/2002 TDP Dưới, P. Tây Mỗ, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302020041 

115 Quỳnh Nguyễn Thị Như Nữ 28/09/2005 SN 13, Tổ DP 2, P. Nam Thanh, TP. 

Điện Biên Phủ, T. Điện Biên 

X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011305000841 

116 Sang Trần Thị Tâm Nữ 28/07/2000 Chế Biến, X. Sơn Kim 2, H. Hương 

Sơn, T. Hà Tĩnh 

X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042300008938 

117 Thái Nguyễn Danh Nam 09/02/2005 Tổ 2, P. Long Biên, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 

X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042205000008 

118 Thái Trần Quốc Nam 14/09/2005 64A Ngõ Mai Hương, P. Bạch Mai, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205005382 

119 Thành Nguyễn Tiến Nam 21/12/1995 Đại Từ, X. Lam Điền, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X C 010186070207 10/08/2018 A1K40/23 A1 Sát hạch H 001095043446 

120 Thành Nguyễn Trung Nam 09/07/1977 Số 19 Ngõ 165, P. Mai Dịch, Q. Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội 

X B2 010103057810 12/08/2010 A1K40/23 A1 Sát hạch H 001077003998 

121 Thành Nguyễn Văn Nam 16/12/2004 Tân Phúc, X. Hồng Kỳ, H. Sóc Sơn, TP. 

Hà Nội 
X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204036615 

122 Thảo Trần Phương Nữ 16/10/2002 Tài Giá, X. Quỳnh Hưng, H. Quỳnh 

Phụ, T. Thái Bình 
X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302004722 

123 Thịnh Lã Đức Nam 17/12/2004 Thanh Bồ, X. Lưu Hoàng, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 
X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204056456 

124 Thực Trần Xuân Nam 09/07/1982 Tổ 11 Phú Nông Bắc, X. Vĩnh Ngọc, 

TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa 
X B2 560151001706 09/03/2015 A1K40/23 A1 Sát hạch H 040082009196 

125 Thươi Lìm Văn Nam 09/05/2002 Bản Cha Có, X. Mường Giôn, H. 

Quỳnh Nhai, T. Sơn La 
X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014202007680 

126 Thủy Nguyễn Thị Thanh Nữ 30/06/1979 153 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001179003863 

127 Thủy Nguyễn Trung Nam 05/02/1965 25 Ngõ 116 Kim Hoa, P. Phương Liên, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X D 010034018876 16/09/2003 A1K39/23 A1 Sát hạch H 035065002698 
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128 Thủy Trần Minh Nữ 21/04/1985 96 Đường Giáp Bát, P. Giáp Bát, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037185000011 

129 Tín Phạm Đình Nam 07/04/2005 Tổ 14, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, TP. 

Hà Nội 
X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205009736 

130 Tình Lê Thị Nữ 14/09/1998 TDP Hải Thành, P. Bắc Sơn, TP. Sầm 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K34/23 A1 SH lại TH 038198001233 

131 Toàn Chu Mạnh Nam 25/08/1983 87 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 

X B2 010028001338 01/03/2002 A1K39/23 A1 Sát hạch H 001083046330 

132 Trà Nguyễn Thu Nữ 05/06/2005 Dương Kê, X. Trần Phú, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K31/23 A1 SH lại (L+H) 001305051150 

133 Triệu Hoàng Đức Nam 08/11/2003 Suối Cỏ, X. Cao Sơn, H. Đà Bắc, T. 

Hòa Bình 

X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017203008773 

134 Trung Lê Đức Nam 31/05/2004 Kim Lũ, X. Thanh Nguyên, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 

X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204005812 

135 Trung Nguyễn Văn Nam 04/08/1998 TDP Yên Nội 2, P. Liên Mạc, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X B2 990219005229 24/12/2021 A1K40/23 A1 Sát hạch H 001098031505 

136 Trương Nguyễn Đức Nam 26/06/1993 Kim Lũ, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001093017737 

137 Trường Hoàng Quang Nam 02/07/2000 101C E9 TT Thành Công, P. Thành 

Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200000526 

138 Tú Dương Anh Nam 30/10/2004 34 Ngách 3 Ngõ 89 Lạc Long Quân, Tổ 

7, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K38/23 A1 SH lại (L+H) 001204016184 

139 Tú Ngô Thị Thanh Nữ 05/10/1978 26 Ngách 21/4, P. Phương Mai, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X B2 011072002731 15/06/2007 A1K40/23 A1 Sát hạch H 026178009559 

140 Tú Nguyễn Minh Nam 13/06/2000 Đội 2 Long Phú, X. Hòa Thạch, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X B2 010220081907 22/06/2022 A1K34/23 A1 Sát hạch H 001200043178 

141 Tuấn Đặng Cao Nam 25/04/1991 Vĩnh Lộc, X. Phùng Xá, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X B2 010090034607 30/11/2009 A1K39/23 A1 Sát hạch H 001091013864 

142 Tuấn Nguyễn Anh Nam 11/06/2005 P103 A6 Khương Trung, P. Khương 

Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015963 
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143 Tuấn Trần Đình Nam 16/03/1994 Nghĩa Chỉ, X. Minh Đạo, H. Tiên Du, T. 

Bắc Ninh 
X B2 010145063145 15/09/2014 A1K39/23 A1 Sát hạch H 027094013452 

144 Tuấn Trần Ngọc Nam 27/11/1994 P703 Nhà Công Vụ HVCT, P. Quang 

Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
X B2 010195392316 16/09/2019 A1K39/23 A1 Sát hạch H 035094010536 

145 Tuấn Vũ Quốc Nam 19/04/2005 13 Đặng Văn Ngữ, P. Trung Tự, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205015064 

146 Tùng Hoàng Thanh Nam 16/04/2004 Hoàng Văn Thụ, TT. Bắc Sơn, H. Bắc 

Sơn, T. Lạng Sơn 

X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020204001034 

147 Tùng Nguyễn Văn Nam 11/01/1984 TT Bộ Tài Chính, P. Phúc Xá, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X B2 010106041315 06/07/2010 A1K40/23 A1 Sát hạch H 033084004988 

148 Vinh Nguyễn Văn Nam 26/11/1992 Phú Sơn, X. Yên Phú, H. Văn Yên, T. 

Yên Bái 

X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015092001158 

149 Vũ Đào Xuân Tuấn Nam 12/11/1999 Văn Khang, X. Đức Tùng, H. Đức Thọ, 

T. Hà Tĩnh 

X A1K39/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 184286281 

150 Vỹ Nguyễn Huy Nam 08/01/2002 Cầu Bầu, X. Quảng Phú Cầu, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K40/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202029095 
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